
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Mã số môn học: MH 20 

Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 20 giờ; Thảo luận, làm việc nhóm, thuyết 

trình: 10 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí 

Là học phần dành cho sinh viên năm nhất của tất cả các ngành và chuyên ngành thuộc 

Cao đẳng Viễn Đông , nhằm trang bị nền tảng kiến thức về phát triển bền vững trước 

khi học các học phần chuyên ngành.  

2. Tính chất 

Là học phần bắt buộc, cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về phát triển bền 

vững, các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), vai trò của các chủ thể trong phát 

triển bền vững và khả năng vận dụng vào thực tiễn học tập, nghề nghiệp và cuộc sống.  

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

1. Về kiến thức 

− Hiểu được các khái niệm, nguyên tắc và lý thuyết về phát triển bền vững.  

− Giải thích được 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và mối quan hệ giữa 

các mục tiêu.  

− Phân tích được các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị trong phát 

triển bền vững.  

− Hiểu được vai trò của các bên liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững.  

2. Về kỹ năng 

− Phát triển tư duy phản biện và tư duy hệ thống khi phân tích các vấn đề phát 

triển bền vững.  

− Thực hiện giao tiếp, thảo luận và trình bày các giải pháp phát triển bền vững.  

− Đọc hiểu và phân tích báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp hoặc quốc 

gia.  

− Phân tích các tình huống thực tế và đề xuất giải pháp phù hợp.  

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

− Hình thành thái độ tích cực đối với phát triển bền vững.  



− Thể hiện trách nhiệm của công dân toàn cầu trong các vấn đề kinh tế, xã hội và 

môi trường.  

− Chủ động học tập, cập nhật kiến thức và vận dụng các nguyên tắc phát triển bền 

vững vào thực tiễn.  

III. NỘI DUNG MÔN HỌC 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian 

STT Chương 
Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận/Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 
Chương 1. Giới thiệu chung về phát 

triển bền vững 
4 4 0 0 

2 
Chương 2. Khía cạnh kinh tế của phát 

triển bền vững 
4 3 1 0 

3 
Chương 3. Khía cạnh xã hội của phát 

triển bền vững 
4 3 1 0 

4 
Chương 4. Khía cạnh môi trường của 

phát triển bền vững 
6 4 2 0 

5 
Chương 5. Khía cạnh quản trị và thể 

chế của phát triển bền vững 
4 3 1 0 

6 
Chương 6. Đo lường và báo cáo phát 

triển bền vững 
4 3 1 0 

7 Ôn tập, thảo luận và đánh giá 4 0 4 0 

Tổng cộng 30 20 10 0 

 

2. NỘI DUNG CHI TIẾT 

Chương 1: Giới thiệu chung về Phát triển bền vững 

1. Mục tiêu 

− Hiểu được khái niệm và quá trình hình thành của phát triển bền vững.  

− Nắm được các nguyên tắc cơ bản và vai trò của phát triển bền vững.  

− Hiểu các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và vai trò của các bên liên quan.  

− Nhận diện các vấn đề phát triển bền vững tại Việt Nam và trên thế giới.  

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm phát triển bền vững (Thời gian: 1 giờ) 



− Khái niệm phát triển bền vững.  

− Quá trình hình thành và phát triển.  

− Các nguyên tắc cơ bản.  

2.2. Khuôn khổ quốc tế (Thời gian: 1 giờ) 

− Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).  

− 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).  

− Mối quan hệ giữa các SDGs.  

2.3. Vai trò của các bên liên quan (Thời gian: 1 giờ) 

− Vai trò của Chính phủ.  

− Vai trò của doanh nghiệp.  

− Vai trò của tổ chức xã hội.  

− Vai trò của người dân.  

2.4. Các khái niệm liên quan (Thời gian: 1 giờ) 

− ESG.  

− CSR.  

− CSV.  

− Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy).  

− Các vấn đề phát triển bền vững của Việt Nam.  

Chương 2: Khía cạnh kinh tế của Phát triển bền vững 

1. Mục tiêu 

− Hiểu vai trò của tăng trưởng kinh tế trong phát triển bền vững.  

− Phân tích được các SDGs liên quan đến kinh tế.  

− Vận dụng kiến thức vào phân tích các tình huống thực tiễn.  

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm và mô hình kinh tế (Thời gian: 1 giờ) 

− Kinh tế truyền thống.  

− Kinh tế xanh.  

− Kinh tế tuần hoàn.  

− Kinh tế chia sẻ.  

2.2. Các SDGs về kinh tế (Thời gian: 1 giờ) 

− SDG 8: Việc làm bền vững.  

− SDG 9: Công nghiệp và đổi mới.  

− SDG 10: Giảm bất bình đẳng.  



− SDG 12: Tiêu dùng và sản xuất bền vững.  

2.3. Mối quan hệ giữa các SDGs (Thời gian: 1 giờ) 

− Quan hệ hỗ trợ.  

− Quan hệ đánh đổi.  

− Phân tích theo mô hình Tam giác xã hội.  

2.4. Phân tích tình huống thực tế (Thời gian: 1 giờ) 

− Phân tích doanh nghiệp.  

− Phân tích chính sách.  

− Liên hệ thực tiễn Việt Nam.  

Chương 3: Khía cạnh xã hội của Phát triển bền vững 

1. Mục tiêu 

− Hiểu được vai trò của yếu tố xã hội trong phát triển bền vững.  

− Phân tích được các SDGs thuộc nhóm xã hội.  

− Đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn.  

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm phát triển xã hội bền vững (Thời gian: 1 giờ) 

− Bình đẳng xã hội.  

− Chất lượng cuộc sống.  

− Phát triển con người.  

2.2. Các SDGs về xã hội (Thời gian: 1 giờ) 

− SDG 1: Xóa nghèo.  

− SDG 2: Xóa đói.  

− SDG 3: Sức khỏe.  

− SDG 4: Giáo dục.  

− SDG 5: Bình đẳng giới.  

− SDG 6: Nước sạch.  

− SDG 11: Thành phố bền vững.  

2.3. Mối quan hệ giữa các SDGs xã hội (Thời gian: 1 giờ) 

− Quan hệ giữa các mục tiêu.  

− Tác động qua lại với kinh tế và môi trường.  

2.4. Phân tích tình huống (Thời gian: 1 giờ) 



− Thảo luận nhóm.  

− Phân tích ví dụ thực tế.  

− Liên hệ Việt Nam.  

Chương 4: Khía cạnh môi trường của Phát triển bền vững 

1. Mục tiêu 

− Hiểu được các vấn đề môi trường toàn cầu.  

− Phân tích các SDGs liên quan đến môi trường.  

− Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.  

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm và công ước quốc tế (Thời gian: 1 giờ) 

− Biến đổi khí hậu.  

− Công ước khung của Liên Hợp Quốc.  

− Phát thải carbon.  

2.2. Các SDGs về môi trường (Thời gian: 1 giờ) 

− SDG 7: Năng lượng sạch.  

− SDG 13: Hành động vì khí hậu.  

− SDG 14: Tài nguyên biển.  

− SDG 15: Hệ sinh thái trên cạn.  

2.3. Mối quan hệ giữa các SDGs (Thời gian: 1 giờ) 

− Tác động giữa môi trường và kinh tế.  

− Mối liên hệ với xã hội.  

2.4. Hành động vì môi trường (Thời gian: 1 giờ) 

− Tiêu dùng xanh.  

− Sản xuất sạch hơn.  

− Quản lý tài nguyên.  

2.5. Phân tích tình huống doanh nghiệp (Thời gian: 1 giờ) 

− Phân tích mô hình doanh nghiệp xanh.  

− Đánh giá các vấn đề môi trường.  

2.6. Liên hệ Việt Nam (Thời gian: 1 giờ) 

− Biến đổi khí hậu.  

− Ô nhiễm môi trường.  



− Các chính sách phát triển xanh.  

Chương 5: Khía cạnh quản trị và thể chế của Phát triển bền vững 

1. Mục tiêu 

− Hiểu vai trò của quản trị trong phát triển bền vững.  

− Phân tích được SDG 16 và SDG 17.  

− Vận dụng vào hoạt động quản trị doanh nghiệp.  

2. Nội dung 

2.1. Khái niệm quản trị bền vững (Thời gian: 1 giờ) 

− Quản trị doanh nghiệp.  

− Minh bạch.  

− Trách nhiệm giải trình.  

2.2. Các SDGs về thể chế (Thời gian: 1 giờ) 

− SDG 16.  

− SDG 16+.  

− SDG 17.  

2.3. Quan hệ giữa các SDGs (Thời gian: 1 giờ) 

− Hợp tác đa bên.  

− Quan hệ đối tác.  

2.4. Hành động bền vững (Thời gian: 1 giờ) 

− Quản trị doanh nghiệp.  

− Đạo đức kinh doanh.  

− Trách nhiệm xã hội.  

Chương 6: Đo lường và báo cáo Phát triển bền vững 

1. Mục tiêu 

− Hiểu các phương pháp đo lường phát triển bền vững.  

− Hiểu cấu trúc báo cáo phát triển bền vững.  

− Đọc và phân tích báo cáo của doanh nghiệp.  

2. Nội dung 

2.1. Đo lường phát triển bền vững (Thời gian: 1 giờ) 

− Cấp quốc gia.  



− Cấp doanh nghiệp.  

2.2. Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững (Thời gian: 1 giờ) 

− Chỉ tiêu SDGs toàn cầu.  

− Bộ chỉ tiêu Việt Nam.  

2.3. Khung báo cáo quốc tế (Thời gian: 1 giờ) 

− GRI.  

− IIRC.  

− SASB.  

− B-Corp.  

2.4. Báo cáo phát triển bền vững (Thời gian: 1 giờ) 

− Cấu trúc báo cáo.  

− Vai trò.  

− Phân tích ví dụ thực tế. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC 

1. Lớp học 

• Phòng học lý thuyết đáp ứng yêu cầu giảng dạy.  

• Phòng học có đủ điều kiện để tổ chức thảo luận nhóm và thuyết trình.  

• Hệ thống LMS hỗ trợ học tập và đánh giá trực tuyến.  

2. Trang thiết bị dạy học 

• Máy chiếu (Projector).  

• Máy tính kết nối Internet.  

• Hệ thống âm thanh.  

• Bảng viết, bảng phụ.  

• Thiết bị trình chiếu phục vụ thảo luận nhóm.  

3. Học liệu 

• Giáo trình Phát triển bền vững.  

• Slide bài giảng.  

• Tài liệu phát tay.  

• Các báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp.  

• Bộ Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).  

• Các tình huống nghiên cứu (Case Study).  

• Tài liệu điện tử trên LMS.  

4. Các điều kiện khác 



• Sinh viên chuẩn bị bài trước khi đến lớp.  

• Tham gia đầy đủ các buổi học và hoạt động nhóm.  

• Chủ động nghiên cứu tài liệu và tham gia thảo luận.  

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung đánh giá 

a. Kiến thức 

Đánh giá khả năng: 

− Hiểu các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững.  

− Hiểu 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).  

− Phân tích các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường và quản trị.  

− Hiểu các mô hình phát triển bền vững hiện đại.  

− Hiểu các phương pháp đo lường và báo cáo phát triển bền vững.  

b. Kỹ năng 

Đánh giá khả năng: 

− Phân tích tình huống thực tế.  

− Tư duy phản biện và tư duy hệ thống.  

− Làm việc nhóm.  

− Thuyết trình.  

− Giải quyết vấn đề.  

− Đề xuất giải pháp phát triển bền vững.  

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Đánh giá: 

− Ý thức học tập.  

− Khả năng tự nghiên cứu.  

− Tinh thần hợp tác.  

− Trách nhiệm đối với cộng đồng.  

− Ý thức bảo vệ môi trường.  

− Đạo đức học tập.  

2. Phương pháp đánh giá 

Đánh giá quá trình 

Bao gồm: 

− Điểm chuyên cần.  



− Bài kiểm tra trắc nghiệm trên LMS.  

− Bài tập cá nhân.  

− Thảo luận nhóm.  

− Thuyết trình.  

Đánh giá cuối học phần 

Thi kết thúc học phần bao gồm: 

− Trắc nghiệm.  

− Tự luận.  

3. Cơ cấu điểm đánh giá 

Thành phần đánh 

giá 
Tỷ trọng 

Kiểm tra trắc nghiệm 

trên LMS 
10% 

Bài tập cá nhân 10% 

Thuyết trình nhóm 30% 

Thi kết thúc học phần 50% 

Tổng cộng 100% 

Tiêu chí đánh giá bài tập cá nhân 

− Hình thức trình bày: 30%  

− Nội dung: 70%  

Tiêu chí đánh giá thuyết trình nhóm 

− Nội dung: 40%  

− Cấu trúc và tính trực quan: 20%  

− Kỹ năng thuyết trình và trả lời câu hỏi: 30%  

− Sự phối hợp nhóm: 10%  

Thi kết thúc học phần 

− Trắc nghiệm: 70%  

− Tự luận: 30%  

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC 

1. Phạm vi áp dụng 



Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất thuộc 

các ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Viễn Đông 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy 

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên kết hợp nhiều phương pháp nhằm phát huy tính 

chủ động của người học: 

− Giảng bài trên lớp.  

− Thảo luận nhóm.  

− Phân tích tình huống (Case Study).  

− Học theo dự án (Project-based Learning).  

− Thuyết trình.  

− Phản biện.  

− Học tập trên hệ thống LMS.  

Khuyến khích sinh viên: 

− Chủ động đọc tài liệu trước khi lên lớp.  

− Tham gia đầy đủ các hoạt động học tập.  

− Tự nghiên cứu và tìm kiếm tài liệu.  

− Liên hệ kiến thức với thực tiễn.  

3. Những trọng tâm cần chú ý 

Sinh viên cần tập trung nghiên cứu các nội dung sau: 

− Các khái niệm cơ bản về phát triển bền vững.  

− 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).  

− Khía cạnh kinh tế.  

− Khía cạnh xã hội.  

− Khía cạnh môi trường.  

− Khía cạnh quản trị.  

− Báo cáo phát triển bền vững.  

− Các tình huống thực tiễn tại Việt Nam và quốc tế.  
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